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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Gói thầu: Mua xe bán tải  

- Tên dự toán: Gói thầu: Mua xe bán tải 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn 

- Địa điểm: Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Nguồn vốn: Vốn kinh doanh 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (qua mạng) 

- Quy mô gói thầu: Cung cấp hàng hóa chi tiết nêu tại Phạm vi cung cấp Mẫu 

số 01A (webform trên Hệ thống). 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a/ Thông số kỹ thuật: 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn chi tiết trong phạm vi cung cấp Mẫu số 

01A (webform trên Hệ thống) 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 

liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

ST

T 

Tên Sản 

Phẩm 
Đặc Tính Kỹ Thuật 

Xuất 

Xứ 

01 Xe bán 

tải 

Thông số cơ bản Xe bán tải hoặc tương đương: 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATION 

Kích thước tổng thể / Overall Dimensions (mm): 

5,320 x 1,865 x 1,795 

Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm): 3.130 

Bán kính quay vòng tối thiểu / Min. Turning Radius 

(m): 6,2 

Khoáng sáng gấm xe / Ground clearance (mm): 228 

Khối lượng không tải / Kerb weight (Kg): 1.881 

Khối lượng toàn tải / Gross weight (Kg): 2.910 

  



Kích thước lòng thùng / Inside dimensions of cargo 

deck (mm): 1.470 x 1.545 x 520 

Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L): 75 

Số chỗ ngồi / Seat capacity: 5 

ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ / ENGINE - 

TRANSMISSION 

Động cơ / Engine”: Mivec Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 

Hệ thống nhiên liệu / Fuel system: Phun dầu trực tiếp 

Công suất cực đại / Max output (PS/rpm): 184/3,500 

Momen xoăn cực đại / Max torque (Nm/rpm): 

430/2,250-2,500 

Hộp số / Transmission: 6AT 

Hệ truyền động / Drive system: 2WD 

KHUNG GẦM / CHASSIS 

Hệ thống treo trước / Front suspension: Độc lập 

McPherson 

Hệ thống treo sau / Rear suspension: Loại nhíp với ống 

giảm chấn 

Hệ thống phanh trước / Front brake: Đĩa tản nhiệt 

Hệ thống phanh sau / Rear brake: Tang trống 

Hệ thống trợ lực lái / Power steering type: Trợ lực thủy 

lực 

Kích thước lốp xe / Tire size: 265/70R16 

Đường kính mâm xe / Wheel diameter: 16" 

NGOẠI THẤT / EXTERIOR 

Đèn chiếu sáng phía trước / Front headlight: Halogen 

Đèn sương mù trước / front fog lights: Halogen 

Gương chiếu hậu / Side mirrors: Gập điện tích hợp led 

Cụm đèn sau / taillamps: Halogen 

NỘI THẤT / INTERIOR 

Vật liệu ghế / seat material: Nỉ cao cấp 

Ghế lái trước/ Front driver seat: Điều chỉnh cơ 

Cụm đồng hồ táp lô / O dometer: Digital 7" 

Màn hình trung tâm / Centre display: 8 " 

Kết nối AM/FM, USB, Bluetooth / Radio, USB, 

Bluetooth: -Được trang bị- 

Hệ thống thông tin giải trí / Infotainment: -Được trang 

bị- 

Kết nối Apple Carplay (dây) & Android Auto: -Được 

trang bị- 

Hệ thống âm thanh / Speakers: 4 Loa 



Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise control: -Được 

trang bị- 

Cửa sổ chỉnh điện lên: -Được trang bị- 

AN TOÀN / SAFETY 

Túi khí / Airbags: 3 

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock 

Braking System: -Được trang bị- 

Hệ thống cân bằng điện tử / Dynamic Stability 

Control: -Được trang bị- 

Hệ thống kiểm soát lực kéo / Traction Control System: 

-Được trang bị- 

Khóa cửa tự động / Auto Lock: -Được trang bị- 

THÙNG CAO CÓ KÍNH CỬA LÙA 

Chất liệu / Material: Nhựa composite 

Kích thước tổng thể / Overall Dimensions (mm): 

1.610 x 1.450 x 460 

Kính hông / Side glasses: Lùa 2 bên 

Kính sau / Rear glass: Có 

Máng thoát nước / Drainage trough: Có 

Khóa cửa sau / Lock the back door: Có (Mạ Crom) 

Đuôi gió sau theo nắp thùng: Có 

Đèn la phông / Background lights: Có 

Ty mở cốp sau / Tailgate opener: Bằng thủy lực 

Khối lượng bản thân / Self mass: 70 kg 

b/ Nhà thầu có bảng so sánh, tóm tắt thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ 

liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Stt Tên hàng 

hóa  

Thông số kỹ thuật 

theo yêu cầu của E-

HSMT 

Thông số kỹ thuật 

của hàng hóa dự 

thầu trong E-HSDT 

Nhà thầu tự 

đánh giá 

[ghi số 

thứ tự] 

[ghi tên] [ghi thông số kỹ thuật 

theo yêu cầu của E-

HSMT] 

[ghi thông số kỹ thuật 

của hàng hóa dự thầu] 

[ghi đáp ứng 

hoặc tương 

đương…] 

     

     

1.3. Các yêu cầu khác 

- Nhà thầu cam kết giá gói thầu là giá đã gồm: Thuế VAT, lệ phí trước bạ, lệ 

phí đăng ký biển số, lệ phí đăng kiểm, phí đường bộ (1 năm), Bảo hiểm dân sự (1 



năm), Phí dịch vụ đăng kí xe. 

- Cam kết cung cấp phụ tùng chính hãng theo xe. 

- Cam kết cung cấp bản sao có chứng thực phiếu kiểm tra chất lượng xuất 

xưởng. 

- Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường xe cơ giới nhập khẩu (bản sao). 

- Cam kết cung cấp đầy đủ catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng 

vận hành xe ô tô (có bản dịch bằng tiếng Việt) 

- Thời gian bảo hành cho tất cả các xe thuộc gói thầu: Theo chế độ bảo hành 

của nhà sản xuất. 

- Giao hàng: giao tại địa chỉ bên Mua  

- Cam kết các thiêt bị phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn 

môi trường và người sử dụng.  

- Cam kết xe dự thầu mới 100%, nguyên đai nguyên kiện và được sản xuất từ 

năm 2025 trở về sau. 

Tất cả vật tư thiết bị hàng hoá nhập khẩu nhà thầu phải cung cấp chứng từ để 

chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực 

của cơ quan chức năng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O), giấy chứng nhận 

chất lượng hàng hoá (C/Q) của nhà sản xuất. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Bên Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, 

và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như 

trong E-HSMT đẫ yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Bên nhà thầu 

phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn 

nhưng phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Nếu 

không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra. 


